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Biểu số 001.N/BCB-GDĐT: Giáo viên, học sinh giáo dục phổ thông

1. Khái niệm, phương pháp tính

Giáo viên phổ thông: Là người làm nhiệm vụ giảng dạy trong trường phổ thông.

Giáo viên phân theo cấp giảng dạy:
- Giáo viên tiểu học (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): Là giáo viên dạy tại các trường tiểu học và dạy cấp tiểu học tại các trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Giáo viên trung học cơ sở (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): Là giáo viên dạy tại các trường trung học cơ sở và dạy cấp trung học cơ sở tại các trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Giáo viên trung học phổ thông (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): Là giáo viên dạy tại các trường trung học phổ thông và dạy cấp trung học phổ thông tại các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Học sinh phổ thông: Là người đang học tập tại các trường phổ thông.

- Học sinh tiểu học: Là học sinh học đang học tại các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 tại các trường tiểu học, các trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Học sinh trung học cơ sở: Là học sinh học tại các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 đang học tập tại các trường trung học cơ sở và các trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Học sinh trung học phổ thông: Là học sinh học tại các khối lớp từ lớp 10 đến lớp 12 đang học tập tại các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Học sinh dân tộc: Là học sinh thuộc các dân tộc không phải là dân tộc Kinh.

- Học sinh khuyết tật học hòa nhập: Là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn và được ra lớp học chung với người không khuyết tật tại các cơ sở giáo dục phổ thông (trích Điều 2, Luật số 51/2010/QH12 - Luật Người khuyết tật).

Một số trường hợp đặc biệt khi thống kê giáo viên, học sinh:

- Trường hợp giáo viên tham gia dạy 2 cấp học thì căn cứ vào chức danh nghề nghiệp của giáo viên. 

- Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.

- Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.  

- Học sinh lớp ghép: Học sinh học chương trình lớp nào tính vào số học sinh của lớp đó.

Phạm vi thu thập số liệu


Tất cả các loại hình trường phổ thông trên phạm vi toàn quốc, trừ các loại sau:

- Các trường tiểu học chuyên biệt: Là trường tiểu học đặc biệt dành cho trẻ em bị khuyết tật nặng như: mù, câm, điếc, chậm phát triển trí tuệ,... 

- Các lớp tiểu học gia đình, lớp tiểu học linh hoạt, lớp tiểu học tình thương, lớp học dành cho trẻ em lang thang đường phố,... 

- Các trường trung học năng khiếu nghệ thuật, năng khiếu thể dục thể thao, trường trung học dành cho trẻ em tàn tật.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số giáo viên cấp tiểu học tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi tổng số giáo viên cấp tiểu học loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi tổng số giáo viên cấp trung học cơ sở tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 4: Ghi tổng số giáo viên cấp trung học cơ sở loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 5: Ghi tổng số giáo viên cấp trung học phổ thông tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 6: Ghi tổng số giáo viên cấp trung học phổ thông loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 7: Ghi tổng số học sinh cấp tiểu học tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 8: Ghi tổng số học sinh cấp tiểu học loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 9: Ghi số học sinh nữ học tiểu học của cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 10: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học tiểu học của cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 11: Ghi số học sinh tiểu học trong độ tuổi 6-10 tuổi của cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.
- Cột 12: Ghi tổng số học sinh cấp trung học cơ sở tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 13: Ghi tổng số học sinh cấp trung học cơ sở loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 14: Ghi số học sinh nữ học trung học cơ sở của cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 15: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học trung học cơ sở của cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 16: Ghi tổng số học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi 11-14 tuổi của cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.
- Cột 17: Ghi tổng số học sinh cấp trung học phổ thông tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 18: Ghi tổng số học sinh cấp trung học phổ thông loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 19: Ghi số học sinh nữ học trung học phổ thông cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 20: Ghi số học sinh dân tộc thiểu số học trung học phổ thông cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 21: Ghi số học sinh trung học phổ thông trong độ tuổi 15-17 tuổi của cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Biểu số 002.N/BCB-GDĐT

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TRƯỜNG HỌC, LỚP HỌC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 (Có tại 30/9 năm báo cáo)


	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Trường học (Trường)
	Lớp (Lớp)

	
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông
	Trường tiểu học và trung học cơ sở
	Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
	Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Công lập
	Tổng số
	Trong đó: Công lập
	Tổng số
	Trong đó: Công lập
	Tổng số
	Trong đó: Công lập
	Tổng số
	Trong đó: Công lập
	Tổng số
	Trong đó: Công lập
	Tổng số
	Trong đó: Công lập
	Tổng số
	Trong đó: Công lập
	Tổng số
	Trong đó: Công lập

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02 = Mã 03 + … + Mã 13)
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14 = Mã 15 + … + Mã 28)
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
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	Người lập biểu
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(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 002.N/BCB-GDĐT: Trường học, lớp học giáo dục phổ thông

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Trường học các cấp là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông.

Trường phổ thông gồm có trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Trường tiểu học: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học từ lớp một đến lớp năm.

- Trường trung học cơ sở: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở từ lớp sáu đến lớp chín.

- Trường trung học phổ thông: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông từ lớp mười đến lớp mười hai.

- Trường phổ thông có nhiều cấp học: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông từ 2 cấp học trở lên, gồm:

+ Trường tiểu học và trung học cơ sở: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, có từ lớp một đến lớp chín.

+ Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và  cấp trung học phổ thông, có từ lớp sáu đến lớp mười hai.

+ Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông: Là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, có từ lớp một đến lớp mười hai.

- Trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia là trường đáp ứng các tiêu chuẩn và được công nhận đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Loại hình:

+ Trường công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu;

+ Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.
b) Lớp học: Là một tổ chức của trường học, gồm các học sinh học cùng một chương trình giáo dục hoặc nhiều chương trình giáo dục.
- Số lớp tiểu học bao gồm các lớp từ lớp 1 đến lớp 5.
- Số lớp trung học cơ sở bao gồm các lớp từ lớp 6 đến lớp 9.

- Số lớp trung học phổ thông bao gồm các lớp từ lớp 10 đến lớp 12.

- Lớp ghép: Là lớp học dạy 2 hoặc nhiều chương trình giáo dục của nhiều khối lớp cho một số học sinh cùng ngồi học trong một phòng học, lớp học.
Nguyên tắc khi thống kê lớp học:
- Trường hợp lớp ghép quy định như sau: Nếu số học sinh các lớp khác nhau thì tính là lớp có số học sinh nhiều hơn. Ví dụ: Trong lớp ghép có số học sinh lớp 6 nhiều hơn số học sinh lớp 5 thì tính lớp ghép này vào lớp 6. Nếu số học sinh bằng nhau thì tính lớp ghép này vào lớp cao hơn.
2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi tổng số trường học cấp tiểu học tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 2: Ghi tổng số trường học cấp tiểu học loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 3: Ghi tổng số trường học cấp trung học cơ sở tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 4: Ghi tổng số trường học cấp trung học cơ sở loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 5: Ghi tổng số trường học cấp trung học phổ thông tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 6: Ghi tổng số trường học cấp trung học phổ thông loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 7: Ghi tổng số trường tiểu học và trung học cơ sở tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 8: Ghi tổng số trường tiểu học và trung học cơ sở loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 9: Ghi tổng số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 10: Ghi tổng số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 11: Ghi tổng số trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 12: Ghi tổng số trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 13: Ghi tổng số lớp học cấp tiểu học tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 14: Ghi tổng số lớp học cấp tiểu học loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 15: Ghi tổng số lớp học cấp trung học cơ sở loại tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 16: Ghi tổng số lớp học cấp trung học cơ sở loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 17: Ghi tổng số lớp học cấp trung học phổ thông tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 18: Ghi tổng số lớp học cấp trung học phổ thông loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	Biểu số 003.N/BCB-GDĐT

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	PHÒNG HỌC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 (Có tại 30/9 năm báo cáo)
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê
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	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 003.N/BCB-GDĐT: Phòng học giáo dục phổ thông

1. Khái niệm, phương pháp tính
Phòng học là cơ sở vật chất của trường học, nơi học sinh thường xuyên đến học theo từng lớp học để nghe giáo viên giảng bài.

- Số phòng học cấp tiểu học bao gồm số phòng học trường tiểu học, phòng học cấp tiểu học trong các trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Số phòng học cấp trung học cơ sở bao gồm số phòng học trường trung học cơ sở, phòng học cấp trung học cơ sở trong các trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Số phòng học cấp trung học phổ thông bao gồm số phòng học trường trung học phổ thông, phòng học cấp trung học phổ thông trong các trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Loại phòng:

+ Phòng học kiên cố là các phòng học có ba kết cấu chính đều được làm bằng vật liệu bền chắc và có niên hạn sử dụng trên 20 năm.

+ Phòng học bán kiên cố là các phòng học có chất lượng xây dựng và thời hạn sử dụng thấp so với nhà kiên cố, có hai trong ba kết cấu chính được làm bằng vật liệu bền chắc và có niên hạn sử dụng dưới 20 năm.

+ Phòng học tạm là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số phòng học cấp tiểu học tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi tổng số phòng học cấp tiểu học theo loại phòng học kiên cố tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi tổng số phòng học cấp tiểu học loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 4: Ghi tổng số phòng học cấp tiểu học loại hình công lập theo loại phòng học kiên cố tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 5: Ghi tổng số phòng học cấp trung học cơ sở tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 6: Ghi tổng số phòng học cấp trung học cơ sở theo loại phòng học kiên cố tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 7: Ghi tổng số phòng học cấp trung học cơ sở loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 8: Ghi tổng số phòng học cấp trung học cơ sở loại hình công lập theo loại phòng học kiên cố tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 9: Ghi tổng số phòng học cấp trung học học phổ thông tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 10: Ghi tổng số phòng học cấp trung học phổ thông theo loại phòng học kiên cố tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 11: Ghi tổng số phòng học cấp trung học phổ thông loại hình công lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 12: Ghi tổng số phòng học cấp trung học phổ thông loại hình công lập theo loại phòng học kiên cố tương ứng với các dòng của cột A.

3. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và đào tạo.

	Biểu số 004.N/BCB-GDĐT

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TỶ LỆ HỌC SINH ĐI HỌC PHỔ THÔNG  

(Có tại 30/9 năm báo cáo)
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


a. Tỷ lệ học sinh đi học chung                                                                                                                                           Đơn vị tính: %

	
	Mã số
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	Nam
	Nữ
	
	Nam
	Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02 = Mã 03 + … + Mã 13)
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14 = Mã 15 + … + Mã 28)
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29 = Mã 30 + … + Mã 43)
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44 = Mã 45 + … + Mã 49)
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50 = Mã 51 + … + Mã 56)
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57 = Mã 58+ … + Mã 70)
	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi                                                                                                                                      Đơn vị tính: %
	
	Mã số
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	Nam
	Nữ
	
	Nam
	Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02 = Mã 03 + … + Mã 13)
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14 = Mã 15 + … + Mã 28)
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29 = Mã 30 + … + Mã 43)
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44 = Mã 45 + … + Mã 49)
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50 = Mã 51 + … + Mã 56)
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57 = Mã 58+ … + Mã 70)
	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.N/BCB-GDĐT: Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông gồm tỷ lệ học sinh đi học chung phổ thông và tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi phổ thông.
a) Tỷ lệ học sinh đi học chung

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp tiểu học là số phần trăm giữa số học sinh đang học cấp tiểu học so với tổng dân số ở độ tuổi cấp tiểu học từ 6 - 10 tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp trung học cơ sở là số phần trăm giữa số học sinh đang học cấp trung học cơ sở so với tổng dân số ở độ tuổi cấp trung học cơ sở từ 11 - 14 tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp trung học phổ thông là số phần trăm giữa số học sinh đang học cấp trung học phổ thông so với tổng dân số ở độ tuổi cấp trung học phổ thông từ 15 - 17 tuổi.

Công thức tính:
	Tỷ lệ học sinh 
đi học chung cấp học i năm học t (%)
	=
	Số học sinh đang học cấp học i năm học t
	( 100



	
	
	Dân số trong độ tuổi cấp học i trong năm học t
	


b) Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp tiểu học là số phần trăm giữa số học sinh tuổi 
từ 6 - 10 tuổi đang học cấp tiểu học so với tổng dân số trong độ tuổi cấp tiểu học từ 6 - 10 tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở là số phần trăm giữa số học sinh tuổi từ 11 - 14 tuổi đang học cấp trung học cơ sở so với tổng dân số trong độ tuổi cấp trung học cơ sở từ 11 - 14 tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học phổ thông là số phần trăm giữa số học sinh tuổi từ 15 - 17 tuổi đang học cấp trung học phổ thông so với tổng dân số trong độ tuổi cấp trung học phổ thông từ 15 - 17 tuổi.

Công thức tính:
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp học i năm học t (%)
	=
	Số học sinh trong độ tuổi cấp học i 
đang học cấp học i năm học t
	( 100

	
	
	Dân số trong độ tuổi cấp học i 
trong năm học t
	


Tuổi học sinh quy ước bằng năm khai giảng năm học trừ đi năm sinh của học sinh trong giấy khai sinh.
2. Cách ghi biểu

a) Tỷ lệ học sinh đi học chung
- Cột 1: Ghi tỷ lệ học sinh đi học chung của cấp tiểu học cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi tỷ lệ đi học chung của học sinh nam cấp tiểu học cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A. 

- Cột 3: Ghi tỷ lệ đi học chung của học sinh nữ cấp tiểu học cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 4: Ghi tỷ lệ học sinh đi học chung của trung học cơ sở cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 5: Ghi tỷ lệ đi học chung của học sinh nam trung học cơ sở cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 6: Ghi tỷ lệ đi học chung của học sinh nữ trung học cơ sở cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 7: Ghi tỷ lệ học sinh đi học chung của trung học phổ thông cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 8: Ghi tỷ lệ đi học chung của học sinh nam trung học phổ thông cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 9: Ghi tỷ lệ đi học chung của học sinh nữ trung học phổ thông cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

b) Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi
- Cột 1: Ghi tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi của cấp tiểu học cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi tỷ lệ đi học đúng tuổi của học sinh nam cấp tiểu học cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A. 

- Cột 3: Ghi tỷ lệ đi học đúng tuổi của học sinh nữ cấp tiểu học cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 4: Ghi tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi của trung học cơ sở cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 5: Ghi tỷ lệ đi học đúng tuổi của học sinh nam trung học cơ sở cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 6: Ghi tỷ lệ đi học đúng tuổi của học sinh nữ trung học cơ sở cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 7: Ghi tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi của trung học phổ thông cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 8: Ghi tỷ lệ đi học đúng tuổi của học sinh nam trung học phổ thông cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 9: Ghi tỷ lệ đi học đúng tuổi của học sinh nữ trung học phổ thông cả nước, chia theo tỉnh, thành phố và vùng kinh tế - xã hội theo các dòng tương ứng của cột A.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tổng cục Thống kê cung cấp số liệu về dân số theo cấp học.
	Biểu số: 005.N/BCB-GDĐT

Ban hành kèm theo Nghị định số …./2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	HỌC SINH TỐT NGHIỆP

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
(Có tại 30/9 năm báo cáo)
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Người
	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo loại hình

	
	
	
	Công lập
	Ngoài công lập

	A
	B
	1
	2
	3

	Chia theo cấp học
	
	
	
	

	1. Trung học cơ sở
	01
	
	
	

	2. Trung học phổ thông
	02
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày… tháng… năm…
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.N/BCB-GDĐT: Học sinh tốt nghiệp giáo dục phổ thông
1. Khái niệm, phương pháp tính

Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở, đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi tốt nghiệp và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi tổng số học sinh tốt nghiệp năm báo cáo của cả nước theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi số học sinh tốt nghiệp năm báo cáo của cả nước theo loại hình công lập tương ứng các dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi số học sinh tốt nghiệp năm báo cáo của cả nước theo loại hình ngoài công lập tương ứng các dòng của cột A.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	Biểu số: 006.N/BCB-GDĐT

Ban hành kèm theo Nghị định số …./2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SINH VIÊN ĐẠI HỌC

   Có tại 31/12/năm…
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo loại hình

	
	
	
	Công lập
	Ngoài công lập

	A
	B
	1
	2
	3

	Sinh viên
	01
	
	
	

	Số sinh viên đaị học trên 10.000 dân
	02
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày… tháng… năm…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 006.N/BCB-GDĐT: Sinh viên đại học

1. Khái niệm, phương pháp tính

Sinh viên đại học: Là người theo học chương trình đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học.
2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi số sinh viên đại học theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi số sinh viên đại học theo loại hình công lập tương ứng các dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi số sinh viên đại học theo loại hình ngoài công lập tương ứng các dòng của cột A.

Lưu ý: Giáo dục ngoài công lập, bao gồm: cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
